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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong hoạt động thanh tra,

kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên ngành

bảo vệ và kiểm dịch thực vật

_______________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ Qui định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 26/2003/ NĐ-CP ngày 19/3/2003 ban hành Nghị định của Chính

phủ Qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực

vật;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu biểu:

1. Quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ và kiểm dịch thực

vật;

2. Biên bản thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ và kiểm dịch thực

vật;

3. Biên bản về vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

4. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực

vật;
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5. Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo

vệ và kiểm dịch thực vật;

6. Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ

và kiểm dịch thực vật;

7. Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ

và kiểm dịch thực vật;

8. Biên bản giao nhận tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo

vệ và kiểm dịch thực vật;

9. Biên bản tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ

và kiểm dịch thực vật;

10. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh

vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

11. Biên bản cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh

vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

12. Quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch

thực vật cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự;

13. Quyết định giải quyết khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh

vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

14. Biên bản làm việc;

15. Biên bản lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật phục vụ công tác

thanh tra, kiểm tra

16. Phụ lục biên bản

Điều 2: Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo Quyết định

này thay thế Quyết định số 331/NN-BVTV ngày 07 tháng 3 năm 1997 về việc ban

hành mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Cục bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết

định này.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Giám đốc

các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực



vật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Bùi Bá Bổng

 

 

MẪU SỐ 01/BVTV

...............................

...............................

Số:...... QĐTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày...... tháng..... năm.......

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ...................................................................

Về việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ

 và kiểm dịch thực vật

- Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra năm 1990;

- Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ & kiểm dịch thực vật năm 2001;

- Căn cứ .........................................................................................................

........................................................................................................................

- Xét đề nghị ...................................................................................................

.........................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiến hành đợt thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ và kiểm dịch thực

vật đối với ...............................................................................................

Địa điểm thanh tra: .......................................................................................



.......................................................................................................................

Nội dung thanh tra: .......................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................

Thời hạn thanh tra từ ngày.... tháng... năm... đến hết ngày.... tháng... năm ...

Điều 2: Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông (bà):........................................... Chức vụ...........................................

........................................................................................................................

2. Ông (bà):..................................................................................., đoàn viên.

3. Ông (bà ) .................................................................................., đoàn viên.

4. Ông (bà )...................................................................................., đoàn viên

5. Ông (bà)...................................................................................., đoàn viên.

Điều 3: Đoàn thanh tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra cụ thể. Tổ

chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và nội dung thanh tra, kiểm tra.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ chức, cá nhân có tên tại Điều

1, 2 chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này hết hiệu lực khi kết thúc đợt thanh tra.

Người ra quyết định

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như Điều 1, 2

- Lưu hồ sơ

- Lưu VT

 

 

 

MẪU SỐ 02/BVTV

...............................

...............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số:.......... BBTTr

 

BIÊN BẢN THANH TRA, KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT BẢO VỆ VÀ

KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Thi hành Quyết định thanh tra số ......../QĐTTr ngày ......./......./........... của

........................................................................................................................

Vào hồi ..... giờ .....ngày ...../...../....... Tại ......................................................

........................................................................................................................

Đoàn thanh tra .................................................................................. gồm có:

1. Ông (Bà) ....................................................Chức vụ ..................................

2. Ông (Bà) ....................................................Chức vụ ..................................

3. Ông (Bà) ....................................................Chức vụ ..................................

Lực lượng phối hợp (nếu có)..................................................................... gồm:

4. Ông (Bà) ................................................. Chức vụ ....................................

.........................................................................................................................

Tiến hành thanh tra đối với ............................................................................

Địa chỉ ............................................................................................................

Đại diện đơn vị

1. Ông (Bà) ....................................................Chức vụ ..................................

2. Ông (Bà) ...................................................Chức vụ ...................................

.........................................................................................................................

A. Nội dung thanh tra, kiểm tra:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

B. Kết quả thanh tra, kiểm tra

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

C. Kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra


